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1. Tình hình sản xuất công nghiệp: 

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2020 ước tăng 1,14% so với 

tháng 10/2020 và tăng 7,54% so với tháng 11/2019; tính chung 11 tháng năm 2020 

ước tăng 0,17% so cùng kỳ năm trước. Trong đó:  

- Công nghiệp khai khoáng tăng 14,98%; 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,13%; 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 2,96%; 

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,64%; 

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất 11 tháng năm 

2020 tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu ước 

tăng 15,69%; Thuốc lá ước tăng 13,42%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc thiết bị) ước tăng 8,65%; Sản xuất phương tiện vận tải khác ước tăng 

8,07%; Sản xuất đường tăng 7,07%; ... 

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất giảm như: Sản 

xuất sợi giảm 7,31%; Công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 12,11%; Sản xuất 

trang phục giảm 16,29%; Sản xuất bia giảm 20,16%; ... 

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu 

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng sản xuất 11 tháng năm 2020 tăng so 

với cùng kỳ năm trước: Điện sản xuất tăng 32,52%; Đá xây dựng khác tăng 

15,09%; Thuốc lá có đầu lọc tăng 13,42%;Sản xuất phương tiện vận tải khác 

8,07%; … 

Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng thấp hoặc giảm như: Nước yến 

và nước bổ dưỡng khác tăng 1,74%; Tôm đông lạnh tăng 1,15%; Sợi tự nhiên giảm 

7,31%; Cá ngừ đông lạnh giảm 10,54%; Bia đóng lon giảm 19,85%; Bia đóng chai 

giảm 36,06%; ... 

2. Tình hình hoạt động thƣơng mại: 

2.1. Thị trường trong tỉnh: 
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 

11/2020 ước đạt 6.113,31 tỷ đồng, giảm 1,17% so với tháng trước và giảm 21,18% 

so với cùng kỳ năm trước; tính chung 11 tháng năm 2020 ước đạt 62.099,64 tỷ 

đồng, giảm 22,65% so với cùng kỳ năm trước và đạt 52,11% so với kế hoạch năm 

2020. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 giảm 0,36% so với tháng trước, 

tăng 2,19% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,62% so với tháng 12 năm trước; 

CPI bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. 

2.2. Xuất nhập khẩu:  

a) Xuất khẩu: 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh tháng 11/2020 ước đạt 174,2 triệu 

USD, tăng gấp 2,5 lần so với tháng trước; tính chung 11 tháng năm 2020, kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt  1.270,71 triệu USD, giảm 10,5% so 

với cùng kỳ năm trước và ước đạt 83,05% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó: 

- Kinh tế nhà nước ước đạt 43,33 triệu USD, giảm 15,09% so với cùng kỳ năm 

trước; 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 551,06 triệu USD, giảm 13,69%; 

- Kinh tế tập thể ước đạt 2,4 triệu USD, giảm 13,39%; 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 673,92 triệu USD, giảm 7,36%. 

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 11 tháng năm 2020 cụ thể như sau: 

Sản phẩm mây tre lá ước đạt 3,96 triệu USD, tăng 16,76% so với cùng kỳ năm 

trước; Cà phê ước đạt 56.740 tấn với trị giá 84,78 triệu USD, giảm 25,65% về giá 

trị so với cùng kỳ năm trước; Hàng thủy sản ước xuất 68.760 tấn các loại, trị giá 

462,06 triệu USD, giảm 18,78% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; Hàng dệt may 

ước đạt 65,73 triệu USD, giảm 5,15% so với cùng kỳ năm trước; Tàu biển xuất 16 

chiếc với trị giá ước đạt 512,03 triệu USD, giảm 1,69% so với cùng kỳ năm trước 

(11 tháng năm 2019 xuất được 16 chiếc); Sản phẩm gỗ ước đạt 33,75 triệu USD, 

giảm gần 1% so với cùng kỳ năm trước. 

b) Nhập khẩu: 

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 11/2020 ước đạt 79,06 

triệu USD, tăng gần 23% so với tháng trước; tính chung 11 tháng năm 2020 ước đạt 

686,06 triệu USD, giảm 10,31% so với cùng kỳ năm trước và đạt 76,23% so với kế 

hoạch năm 2020. Trong đó:  

- Kinh tế  nhà nước ước đạt 53,37 triệu USD, giảm 10,56% so với cùng kỳ 

năm trước; 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 304,85 triệu USD, giảm 8,76%; 
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- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 327,84 triệu USD, giảm 11,66%; 

Các mặt hàng nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2020 chủ yếu là máy móc thiết 

bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: Nguyên liệu thủy sản nhập 

69.430 tấn, giảm 36,05%; Sắt thép, kim loại khác nhập 74,79 triệu USD, giảm 

18,73%; Nguyên phụ liệu dệt may nhập 29,18 triệu USD, giảm 7,76%; Máy móc 

thiết bị phụ tùng ước nhập 172,43 triệu USD tăng 10,25%. 

3. Công tác Kế hoạch- Tài chính – Tổng hợp: 

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn, an ninh 

thông tin số năm 2020; 

- Báo cáo: (1) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ năm 2020; (2) Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2020; (3) Tình hình kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP 

ban hành Chương trình hà nh động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/TW; (4) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 theo 

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh; (5) Tình hình 

thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; (6) Báo cáo thực hiện 

tháo gỡ khó khăn , thúc đẩy sản xuất ki nh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu t ư công; (7) Báo cáo thực hiện tháo gỡ khó khăn , vướng mắc cho doanh 

nghiệp định kỳ tháng 11-2020; (8) Báo cáo công tác  chỉ đạo, điều hành năm 2020 

theo quy định của Văn phòng Chính phủ ; (9) Báo cáo thực hiện Thông báo kết 

luận của UBND tỉnh tại buổi họp thường kỳ tháng 10/2020; (10) Báo cáo thực hiện 

Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp về rà soát tiến độ thực hiện các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. 

- Hoàn thiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công thương thành phố Hà 

Nội và Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa; 

- Thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 

“Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở”; 

- Trình UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Mở 

rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc  

4. Công tác quản lý công nghiệp: 

4.1. Công tác quản lý nhà nước: 

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

an toàn thực phẩm trong quý IV năm 2020 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; 

- Báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh nhiệm vụ được giao để thực hiện 

Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2021;   
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- Báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới của ngành công thương trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2020; (2) Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa; (3) Tổng kết công tác quản lý hoạt động của cụm liên kết ngành công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; 

- Góp ý: (1) Hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Kho Thăng Long tại CCN Diên 

Phú – VCN; (2) Thiết kế cơ sở nhà máy sản xuất tấm tường Acotec - VCN, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh; (3) Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Trạm trộn bê tông 

thương phẩm Phước Đồng tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang; (4) Thiết kế 

cơ sở Nhà máy sản xuất bao bì (cơ sở 2) tại CCN Trảng É 2; (5) Hồ sơ đề nghị 

thực hiện dự án đầu tư Trạm chiết nạp LPG Nha Trang của Công ty CP Kinh 

doanh LPG Việt Nam; 

- Tổ chức Hội nghị hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về 

an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công 

thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Xây dựng Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021 gửi Sở Tài chính 

thẩm định. 

4.2. Công tác khuyến công: 

- Tham mưu UBND tỉnh ngừng triển khai thực hiện 02 đề án khuyến công 

địa phương năm 2020; 

- Tổ chức nghiệm thu 05 đề án khuyến công địa phương 2020;  

- Thực hiện chuyên đề khuyến công trên truyền hình về tiềm năng và thế 

mạnh của sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. 

5. Công tác kỹ thuật an toàn - môi trƣờng: 

- Báo cáo: (1) Công tác bảo vệ môi trường năm 2019 theo Thông tư số 

19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) Tình 

hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh 

Hòa năm 2020 của ngành công thương; (3) Tình hình và kết quả triển khai Chiến 

lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; (4) Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 và việc triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Góp ý: (1) Hồ sơ đăng ký điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Khai thác đá 

granit làm ốp lát tại khu vực Hòn Chuông, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh 
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Khánh Hòa của Công ty TNHH Granite Đại Thành; (2) Hồ sơ TKCS điều chỉnh 

của dự án Nhà máy sản xuất bê tông ly tâm Thủ Đức – Nha Trang; 

- Triển khai các công tác phòng chống thiên tai ứng phó bão và mưa lũ năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu 

quả do bão số 12 của các doanh nghiệp ngành công thương. 

6. Công tác quản lý năng lƣợng: 

- Phối hợp với các Sở xem xét, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương về 

đề nghị điều chỉnh dự án Nhà máy thủy điện  Sông Giang 1&2; 

- Báo cáo UBND tỉnh về phương án di dời lưới điện nông thôn; 

- Nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động số 01-

CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 55-

NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Thẩm định các hồ sơ di dời lưới điện phục vụ dự án đường cao tốc bắc – 

nam và các dự án trọng điểm của tỉnh. 

7. Công tác quản lý thƣơng mại, Hội nhập kinh tế quốc tế: 

7.1. Công tác quản lý nhà nước: 

- Xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa năm 2021 

gửi Sở Tài chính thẩm định; 

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm 

OCOP tại tỉnh Khánh Hòa”; 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

2011–2020; 

- Trình UBND tỉnh văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 

30/10/2020 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối 

cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; 

- Thẩm định kết quả đạt tiêu chí số 4 (Điện), số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn) và tiêu chí số 17.8 (Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm) của 07 xã đăng 

ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gồm: Xã Ninh Sơn, Ninh Sim, Ninh Trung, 

Ninh Ích - Thị xã Ninh Hòa; xã Vạn Phước – huyện Vạn Ninh;  xã Cam An Nam - 

Huyện Cam Lâm; xã Bình Lộc - Huyện Diên Khánh; 

- Đôn đốc UBND huyện, thị xã thành phố xây dựng Đề án quản lý, khai 

thác, kinh doanh chợ. 
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7.2. Hoạt động xúc tiến thương mại: 

- Tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2020 từ ngày 30/10 - 

04/11/2020 và Hội nghị kết nối cung - cầu ngày 31/10/2020; 

 - Tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2020 tại TP. Hà Nội 

từ ngày 25-29/11/2020 và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà 

Nội và các tỉnh, thành phố; 

- Tham gia Hội chợ Công thương vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiền 

Giang năm 2020 từ ngày 23-28/11/2020. 

8. Công tác thanh tra:  

- Báo cáo: (1) Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy 

tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới năm 2020; (2) Thống kê 

ngành tư pháp kỳ báo cáo năm 2020; (3) Thống kê rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020; (4) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020; (5) Công tác bồi thường nhà nước năm 2020; (6) 

Thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp và báo 

cáo đánh giá chất lượng hoạt động giám định tư pháp; (7) Tình hình thực hiện công 

tác đánh giá tác động thủ tục hành chính theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp; (8) Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng chống tham nhũng” năm 2020; (9) Tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2020 ngành Thanh tra; 

- Triển khai việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc; 

- Xây dựng Kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021. 

9. Công tác cải cách hành chính: 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành 

chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, 

điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; 

nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở; 

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 

qua mạng Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng 

cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc đối với các thủ tục hành chính theo quy 

định; 
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- Ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 

2020; 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã; 

- Tháng 11/2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như sau:  

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1.368 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đã giải quyết:  1.330 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,22%. Trong đó, hồ sơ giải 

quyết trực tuyến: 1.101 hồ sơ; cụ thể như sau: 

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 1.330, đạt tỷ lệ 97,22%; 

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không có; 

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 37 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ hủy: 01 hồ sơ (do doanh nghiệp xin rút) 

Trong  tháng  11 năm 2020, Sở Công Thương giải quyết đầy đủ, sớm và 

đúng thời hạn hồ sơ TTHC. Số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở thực hiện là 1.101 hồ 

sơ, đạt tỷ lệ 80,48% tổng số hồ sơ tiếp nhận, vượt 35,48% so với chỉ tiêu của 

UBND tỉnh giao là 45%. 

10. Một số công tác trọng tâm tháng 12/2020: 

- Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của dự án Xây dựng trạm xử lý 

nước thải và hệ thống quan trắc nước thải tự động Cụm công nghiệp Đắc Lộc; 

- Tổ chức: (1) 05 Hội nghị triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

(2) Hội nghị triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; 

(3) Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao 

nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong quý 

IV năm 2020 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020; 

- Xây dựng ấn phẩm cung cấp thông tin về sản phẩm OCOP; Tổ chức công 

bố, quảng bá điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP; 

-  Triển khai xây dựng Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của 

ngành Công Thương; 
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- Báo cáo công tác triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định 

thương mại tự do đã có hiệu lực thi hành; 

- Nghiệm thu 01 đề án khuyến công địa phương 2020; 

- Tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Tây Ninh năm 

2020 từ ngày 11-17/12/2020; 

- Phát hành Bản tin khuyến công và xúc tiến thương mại số 02-2020; 

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án thủy điện có chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác; 

- Báo cáo : (1) công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng Quý IV và tổng kết năm 2020; (2) kết quả theo dõi chỉ số chi 

phí tuân thủ pháp luật năm 2020; (3) công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2020. 

 

 

 Nơi nhận:        
- Bộ Công Thương; 
- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh (b/c);                  

- Cục Công Thương ĐP; 

- Vụ Kế hoạch; 

- Vụ Thị trường trong nước; 
- Sở KH&ĐT (VBĐT); 

- Sở NN&PTNT (TĐKT, VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu :VT, KHTCTH (VA). 

 
    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Ngoạn  
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